
Đợt: Học kỳ 3 (2022-2023) Lớp học phần: [23400301] - Bóng chuyền 2 (CCQ2212K,CCQ2212L - 234003 - 01)

DiemTBThuongKyDuocDuThiKetThucDiemThi1VangThi XepLoai GhiChu

1 2120170003 Nguyễn Chí Bảo 23/01/2002 Nam CCQ2017A 0,0 V 0,0 V 0,00 Kém Học lại

2 2121270107 Quách Hưng Bảo 13/09/2003 Nam CCQ2127D 7,5 V 7,0 7,20 Khá

3 2122140044 Phạm Văn Đặng 16/03/2004 Nam CCQ2214B 7,3 V 6,0 6,50 Trung bình

4 2121120019 Nguyễn Tiến Danh 18/07/2003 Nam CCQ2112A 8,3 V 7,0 7,50 Khá

5 2122030030 Phan Minh Đạt 27/07/2004 Nam CCQ2203A 0,0 V 0,0 V 0,00 Kém Học lại

6 2121120262 Huỳnh Trung Đức 08/02/2003 Nam CCQ2112H 8,0 V 6,0 6,80 Trung bình

7 2122210038 Hồ Thị Bích Dung 17/03/2004 Nữ CCQ2221A 8,0 V 7,0 7,40 Khá

8 2121120273 Huỳnh Văn Dương 25/09/2003 Nam CCQ2112H 9,0 V 9,0 9,00 Giỏi

9 2121030126 Vũ Tuấn Duy 10/04/2003 Nam CCQ2103D 0,0 V 0,0 V 0,00 Kém Học lại

10 2121030166 Lê Sỹ Hoàng 22/05/2001 Nam CCQ2103D 7,3 V 8,0 7,70 Khá

11 2122110224 Nguyễn Quốc Hưng 09/12/2004 Nam CCQ2214B 9,0 V 9,0 9,00 Giỏi

12 2121180072 Huỳnh Trúc Khoang 25/05/2003 Nam CCQ2118C 8,8 V 8,0 8,30 Khá

13 2122210004 Phan Văn Lịch 27/06/2004 Nam CCQ2221A 8,5 V 9,0 8,80 Giỏi

14 2122180002 Nguyễn Phương Nam 18/06/2003 Nam CCQ2218A 9,5 V 9,0 9,20 Giỏi

15 2121120044 Nguyễn Lê Thúy Ngân 25/10/2003 Nữ CCQ2112B 0,0 V 0,0 V 0,00 Kém Học lại

16 2121170497 Nguyễn Hữu Ngọc 19/09/2003 Nam CCQ2117O 0,0 V 0,0 V 0,00 Kém Học lại

17 2120050103 Phan Thanh Phong 06/08/2002 Nam CCQ2020G 8,5 V 8,0 8,20 Khá

18 2120170622 Lê Nho Tấn Tài 23/10/2002 Nam CCQ2017R 7,3 V 7,0 7,10 Khá

19 2120110097 Huỳnh Văn Thà 26/05/2002 Nam CCQ2005D 8,3 V 7,0 7,50 Khá

20 2122180056 Nguyễn Văn Tiến 06/09/2003 Nam CCQ2218B 9,0 V 9,0 9,00 Giỏi

21 2121170413 Lê Anh Tuấn 01/04/2003 Nam CCQ2117L 8,5 V 9,0 8,80 Giỏi

22 2120110324 Võ Nguyễn Thanh Tùng 19/09/1999 Nam CCQ2011J 6,5 V 6,0 6,20 Trung bình

BẢNG GHI ĐIỂM LỚP HỌC PHẦN

STT
Thông tin sinh viên

TBTK
Được

dự thi
Cuối kỳ

Vắng

thi
Điểm tổng kết 1 Điểm tổng kết 2 Xếp loại Ghi chú

Mã sinh viên Họ đệm Tên Ngày sinh Giới tính Lớp học

……………………, ngày …… tháng …… năm …………

Người lập biểu

Nguyễn Thành Quân

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------


	Sheet



